Ngày 28/5/2007, Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ký ban hành Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán (CK). Chỉ thị quy định tỷ lệ khống chế dư nợ vốn cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh CK ở mức dưới 3% tổng dư nợ tín dụng của tổ chức tín dụng (TCTD). Quy định này đã có những ý kiến trái chiều khác nhau. Xung quanh vấn đề này, tại buổi gặp mặt báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Đức Thúy đã trả lời phỏng vấn báo chí. 
* Thưa Thống đốc, Chỉ thị 03 có phải là sự can thiệp hành chính vào thị trường hay không? 
Theo nghiã nào đó là đúng, bởi vì quy định “không được phép” là một trong những hành vi can thiệp hành chính. Hoạt động ngân hàng (NH) là hoạt động kinh doanh có điều kiện, vì vậy để bảo đảm ổn định vĩ mô và phát triển bền vững thì phải có những biện pháp mang tính hành chính, nhưng có cơ sở thực tế chứ không phải duy y chí. Tại sao lại quy định tỷ lệ 3% và hiệu ứng của nó như thế nào? Vừa qua báo chí đã phản ánh các ý kiến khác nhau, có ý kiến đồng tình, có ý kiến chưa đồng tình… Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ đã có buổi họp về vấn đề này… Tôi phải khẳng định là NHNN đưa ra chủ trương đó là căn cứ vào chỉ đạo lâu nay của Thủ tướng Chính phủ là cần phải kiểm soát rất chặt chẽ luồng vốn tín dụng NH đổ vào thị trường chứng khoán (TTCK ) để đảm bảo sự phát triển bền vững. NHNN đã thi hành một loạt biện pháp như cảnh báo về mặt rủi ro cho vay CK; đưa mức dự phòng rủi ro cho vay CK lên mức 150%; nghiêm cấm các TCTD cho vay CK thông qua công ty CK của các NH… Tất cả những nỗ lực đó góp phần nhất định để các TCTD cẩn trọng hơn trong việc cho vay CK, tuy nhiên chưa đem lại những cải tiến đáng kể về nguồn vốn tín dụng đổ vào TTCK. Theo thống kê chúng tôi nắm được, so với đầu năm, cho vay CK theo nghĩa cầm cố CK để cho vay tiếp tục đầu tư CK chiếm 2,6% tổng dư nợ, đến thời điểm tháng 5 vừa rồi, tỷ lệ này mới chỉ giảm 0,1% (còn 2,5%). Có nghĩa là tác động của các biện pháp đó chưa đủ mạnh. Thứ hai, về nguyên lý, hầu hết các nước, (chưa nói là tuyệt đại bộ phận, bởi có chuyên gia nước ngoài có bài viết nói rằng Việt Nam là nước duy nhất NH cho cầm cố CK để vay đầu tư CK), không cho phép cho vay để đầu tư CK. Nguyên Thống đốc ngân hàng TW Đài Loan nói rằng ở Đài Loan người ta đầu tư CK bằng tiền tiết kiệm chứ không NH nào cho vay để đầu tư CK, bởi đó là điều cấm. Cho nên Quy định tại Chỉ thị 03 là hạn chế sự dính dáng trực tiếp của NH vào đầu tư CK theo hướng cầm cố CK để tiếp tục cho vay đầu tư CK. Một số TCTD tưởng rằng như vậy không có vấn đề gì khi thị giá lên tới 10 lần nhưng NH chỉ cho vay có 5, và người ta thường ru ngủ mình điều đó. Nhưng về mặt quản lý vĩ mô cho thấy điều gì xảy ra khi cổ phiếu không bán được? Khi đó, nếu NH cho vay nhiều thì rủi ro của cổ phiếu đó có thể dẫn đến sụp đổ NH, và từ sự sụp đổ một NH có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn hệ thống. Do vậy, với trách nhiệm của ngươi chịu trách nhiệm trước nhà nước về sự an toàn của hoạt động NH, tôi phải lường trước rủi ro tiềm ẩn. Tôi không mong muốn điều đó xảy ra nhưng phải ngăn chặn trước để đừng xảy ra điều đó…Đúng ra mà nói, nếu chúng ta hiểu vấn đề sớm và có biện pháp ngay từ đầu để không cho vay cầm cố CK, nhưng đã cho vay thì bây giờ có biện pháp hãm dần đưa ra tỷ lệ khống chế là 3%. Theo thông tin mà chúng tôi kiểm tra, có 12 NH cho vay cao hơn mức 3%, tỷ lệ này tính bình quân chung cả các NH cổ phần là khoảng 7%, còn của các NH quốc doanh thi tỷ lệ này rất nhỏ, với các NH nước ngoài thì càng không đáng kể. Như vậy, 3% là tỷ lệ so với căn cứ vào thực tế hiện nay là chấp nhận được để có thể kiểm soát hoạt động cho vay…Các NH chưa cho vay đến mức đó có thể tự kiểm soát được, còn các NH đã cho vay quá mức đó, tôi đã chuẩn bị và sẽ có hướng dẫn, tức là có một thời hạn để các NH hàng này rút dần dư nợ để đưa dần về tỷ lệ dưới 3% chứ không phải áp dụng ngay lập tức… 
* Thưa Thống đốc, quy định như vậy có tạo ra áp lực lớn đối với khách hàng của các NH đó không vì họ phải bán cổ phiếu trả nợ, gây giảm sút thị trường? 
Quan hệ giữa NH và khách hàng căn cứ vào Hợp đồng tín dụng và thời hạn trả nợ ghi trong Hợp đồng. Do vậy không có chuyện khi NHNN đưa ra quy định về tỷ lệ khống chế, NH gọi khách hàng đến trả nợ ngay khi chưa đến hạn. Như vậy áp lực khách hàng chỉ là đối với những người có ý đồ lâu dài dùng tiền vay NH để chơi CK, chứ không phải với những khách hàng đã vay rồi. Còn đã vay rồi, đến hạn trả nợ có thể sẽ không được vay tiếp… 
* Thống đốc vẫn nói là mở rộng quyền tự chủ cho các NH, với quy định khống chế tỷ lệ 3% như vậy có đi ngược lại điều đó không, thưa Thống đốc? 
Đúng là về nguyên tắc, hoạt động tín dụng NH phải tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh của các NH, nhưng điều đó không có nghĩa là không có những ràng buộc hành chính. Cho nên tùy những tình huống kinh tế mà cơ quan QLNN có thể đưa ra, hoặc là các biện pháp cảnh báo hoặc là các biện pháp kinh tế, kể cả các biện pháp hành chính để giữ cho hệ thống ổn định… Về nguyên tắc, không ai nói quyền tự chủ kinh doanh của các DN đồng nghĩa với việc cơ quan QLNN không áp dụng các biện pháp hành chính. Tự chủ ở đây phải hiểu là tự chủ trong khuôn khổ… 
* Chính phủ chủ trương cho CBCNV vay tiền để mua cổ phiếu khi DN CPH, với việc nhiều NH đã hoặc vượt quá 3% thì điều nay có nghĩa là nhiều người sẽ không có cơ hội đựoc vay nữa? 
Ở đây phải phân biệt hai điều: Thứ nhất, NHNN chỉ cấm việc cho vay bằng cầm cố cổ phiếu để đầu tư mua CK, còn việc cho vay để đầu tư vào DN nào đó, ví dụ như mua cổ phần, NHNN không cấm, điều đó tùy thuộc từng NH. Thứ hai, chủ trương cho CBCNV vay để mua cổ phần không đồng nghĩa với việc NH phải cho vay, bởi các NH kinh doanh phải tính rủi ro, nếu thấy an toàn thì NH cho vay… Cho nên từng TCTD căn cứ vào tính chất an toàn mà quyết định việc cho vay, còn NHNN lại khống chế hoạt động cho vay nào mà có thể dẫn đến sự đổ bể cả hệ thống… 
* Thống đốc có nói về lô trình áp dụng tỷ lệ 3%, xin Thống đốc nói rõ hơn là bao giờ những NH đã cho vay CK vượt quá 3% mới phải theo quy định đó? 
Tôi sẽ ban hành Quy định, trong đó quy định, ví dụ NH nào đã cho vay dưới 3% rồi thì tự họ hành xử trong khuôn khổ cho phép, còn NH nào cho vay vượt quá thì căn cứ thực tế để yêu cầu khi đáo hạn không cho vay tiếp, dự kiến của chúng tôi đến cuối năm nay phải thu hồi hết… Và chúng tôi cũng đánh giá những khoản cho vay này thường là vay ngắn hạn nên với lộ trình như vậy, chắc chắn cũng không khó lắm đối với hoạt động NH… 
* Thống đốc có cho rằng cho vay đầu tư CK rủi ro hơn cả không? Sau này, khi thị trường tài chính mở hơn nữa thì liệu lại có những quy định hành chính như thế này đối với các khoản cho vay đầu tư khác hay không, ví dụ cho vay bất động sản? 
Tôi cũng không biết cụ thể khoản cho vay nào là rủi ro hơn. Bởi có những khoản cho vay tiêu dùng nhưng hồ sơ không đúng, không đầy đủ cũng là rủi ro. Nhưng rõ ràng việc cầm cố CK để cho vay để tiếp tục đầu tư vào CK nữa thì rủi ro này có tính hệ thống. Sau này có những khoản vay mới cũng có thể có rủi ro. Ví dụ như trước đây NH đã từng có quy định mở L/C trả chậm, hay chúng tôi cũng có những khuyến cáo về cho vay bất động sản, bây giờ là đến cho vay đầu tư CK… Đến giờ phút này chúng tôi thấy rằng nếu không có biện pháp cần thiết để ngăn ngừa thì đến khi xảy ra sự cố thì nó không còn là vấn đề của NH mà của đất nước… Chỉ thị 03 đòi hỏi phải có hướng dẫn cụ thể hơn để các NH biết để vận dụng. Không phải Chỉ thị không cho vay để đầu tư CK. Nếu khách hàng có một ngôi nhà thế chấp NH để vay tiền đâu tư CK, trong trường hợp này khả năng xảy ra rủi ro là không lớn vì tài sản là ngôi nhà NH đã nắm được, điêù này khác việc khách hàng mang cổ phiếu của một TCTD hoặc DN đến thế chấp để vay bằng một nửa thị giá của nó để đầu tư tiếp vào cổ phiếu khác. Tôi xin nhắc lại, NH sẽ không mở theo hướng này, nhưng với Trái phiếu Chính phủ hay những giấy tờ có giá khác thì lại khác… 
* Xin cám ơn Thống đốc! 
THANH LAN (Thực hiện) 

